
SỐ THỨ TỰ MẪU 

BIỂU
NỘI DUNG MẪU BIỂU

DÙNG CHO CƠ QUAN BÁO CÁO 

VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

Phần thứ nhất Mẫu biểu lập dự toán thu ngân sách nhà nước

Mẫu biểu số 01: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước năm....

Mẫu biểu số 02:
Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo

sắc thuế năm...

Mẫu biểu số 03: Dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn năm....

Mẫu biểu số 04:
Tổng hợp dự toán thu từ hoạt động xuất nhập

khẩu năm...

Dùng cho cơ quan hải quan các cấp báo cáo: Cơ quan hải

quan cấp trên, UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch

và đầu tư cùng cấp

Phần thứ hai
Mẫu biểu lập dự toán thu, chi ngân sách nhà

nước

Mẫu biểu số 05: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...

Mẫu biểu số 06:
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm... chi

tiết theo đơn vị trực thuộc

Mẫu biểu số 07:
Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các

khoản phí và lệ phí năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 08:
Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước

ngoài và vốn đối ứng năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế

hoạch và đầu tư cùng cấp

- UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu

tư

Mẫu biểu số 09:
Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và

vốn đối ứng năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế

hoạch và đầu tư cùng cấp

- UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu

tư

Mẫu biểu số 11.1:
Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia,

chương trình mục tiêu năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I ở địa phương báo cáo cơ quan tài

chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 11.2:
Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia,

chương trình mục tiêu năm...

Dùng cho:

- Các bộ, cơ quan trung ương và UBND các địa phương báo

cáo cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình mục tiêu

- Cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương

trình mục tiêu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Kèm theo Công văn số                   /STC-QLNS ngày         /7/2023 của Sở Tài chính)

DANH MỤC MẪU BIỂU QUY ĐỊNH BÁO CÁO

Dùng cho cơ quan thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp

trên, UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư

cùng cấp

Dùng cho:

- Đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của các đơn vị sử

dụng ngân sách

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế

hoạch và đầu tư cùng cấp

A- Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính
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SỐ THỨ TỰ MẪU 

BIỂU
NỘI DUNG MẪU BIỂU

DÙNG CHO CƠ QUAN BÁO CÁO 

VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

Mẫu biểu số 12.1: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 12.2 Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi

đầu tư báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 12.3: Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên báo

cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 12.4: Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường

xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 12.5: Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực năm...

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường

xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 13.1:
Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy

nghề năm...

Mẫu biểu số 13.2:
Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

năm...

Mẫu biểu số 13.3:
Cơ sở tính chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

năm...

Mẫu biểu số 13.4: Cơ sở tính chi sự nghiệp văn hóa thông tin năm...

Mẫu biểu số 13.5:
Cơ sở tính chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,

thông tấn năm...

Mẫu biểu số 13.6: Cơ sở tính chi sự nghiệp thể dục thể thao năm...

Mẫu biểu số 13.7: Cơ sở tính chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm...

Mẫu biểu số 13.8: Cơ sở tính chi các hoạt động kinh tế năm...

Mẫu biểu số 13.9:
Chi tiết chi các hoạt động kinh tế theo chương

trình/dự án năm...

Mẫu biểu số 13.10:
Cơ sở tính chi thực hiện chính sách đối với các

đối tượng thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội năm...

Mẫu biểu số 13.11:
Cơ sở tính chi thực hiện chính sách ưu đãi người

có công với cách mạng năm...

Dùng cho:

- Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp để báo

cáo cơ quan lao động- thương binh và xã hội cấp trên

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Tài chính

Mẫu biểu số 13.12:
Cơ sở tính chi thực hiện chính sách trợ giúp xã

hội năm...

Dùng cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội báo cáo

cơ quan tài chính cùng cấp

Mẫu biểu số 14:
Cơ sở tính chi hoạt động của các cơ quan quản lý

nhà nước, đảng, đoàn thể năm...

Mẫu biểu số 15.1:
Báo cáo biên chế - tiền lương của các cơ quan

quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể năm...

Mẫu biểu số 15.2:
Báo cáo lao động - tiền lương - nguồn kinh phí

đảm bảo của các đơn vị sự nghiệp năm...

Mẫu biểu số 18:
Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà

nước ngoài ngân sách năm...

Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị

ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Phần thứ ba Mẫu biểu lập dự toán chi đầu tư phát triển

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp
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SỐ THỨ TỰ MẪU 

BIỂU
NỘI DUNG MẪU BIỂU

DÙNG CHO CƠ QUAN BÁO CÁO 

VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

Mẫu biểu số 23:
Dự toán chi đầu tư nguồn NSNN (vốn trong

nước) năm...

Mẫu biểu số 24:

Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay

ưu đãi theo phương thức cấp phát từ NSTW

(không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ

chế tài chính trong nước) năm...

Mẫu biểu số 25:

Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay

ưu đãi theo phương thức cấp phát (giải ngân theo

cơ chế tài chính trong nước) năm....

Mẫu biểu số 26:
Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn NSTW bổ sung

có mục tiêu cho NSĐP (vốn trong nước) năm....

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính và cơ quan

kế hoạch và đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 27: Tổng hợp dự toán chi đầu tư phát triển năm ...
Dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính và

cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp

Mẫu biểu số 13:
Tổng hợp nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai 

đoạn 03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng 

năm

Mẫu biểu số 14:
Tổng hợp nhu cầu chi đầu tư phát triển giai đoạn 

03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp 

trước ngày 20/7 hằng năm

Mẫu biểu số 15:
Nhu cầu chi đầu tư phát triển lĩnh vực giai đoạn 

03 năm … 

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư 

cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm

Mẫu biểu số 16:
Tổng hợp nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 

năm ....

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính 

cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm

Mẫu biểu số 17:
Chi tiết nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 

năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính 

cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm

Mẫu biểu số 18:
Tổng hợp mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và nhu cầu 

chi mới giai đoạn 03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng 

năm

Mẫu biểu số 19:
Dự kiến số thu, chi từ nguồn thu được để lại theo 

chế độ giai đoạn 03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư 

cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm

Mẫu biểu số 20:
Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi ngân sách nhà 

nước giai đoạn 03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp 

trước ngày 31/3 hằng năm

Mẫu biểu số 21:
Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi đầu tư phát triển 

giai đoạn 03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, 

cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp 

trước ngày 31/3 hằng năm

Mẫu biểu số 22:
Cập nhật, đánh giá nhu cầu chi thường xuyên giai 

đoạn 03 năm …

Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính 

cùng cấp trước ngày 31/3 hằng năm

Mẫu biểu lập kế hoạch 

2.03:

Báo cáo tình hình thực hiện rút vốn vay ODA và 

ưu đãi nước ngoài năm hiện hành, dự kiến năm kế 

hoạch và 2 năm tiếp theo

Đơn vị tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (đồng gửi Sở Tài chính); Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính

Mẫu biểu lập kế hoạch 

2.04:

Báo cáo tình hình vay, trả nợ của các dự án vay 

lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ năm 

hiện hành, dự kiến năm kế hoạch và 2 năm tiếp 

theo

Đơn vị tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (đồng gửi Sở Tài chính); Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính

B- Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính

C- Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

D- Mẫu biểu báo cáo chính sách ASXH; chế độ, chính sách, nhiệm vụ do Trung ương và địa phương ban hành 

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính và cơ quan

kế hoạch và đầu tư cùng cấp

- UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu

tư

 3



SỐ THỨ TỰ MẪU 

BIỂU
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DÙNG CHO CƠ QUAN BÁO CÁO 

VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

Mẫu biểu số 01:

Tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách, chế 

độ asxh năm 2022, UTH năm 2023 và dự toán 

năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.1:

Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi 

phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP của Chính phủ thực hiện năm 2022, UTH 

2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.1a:

 Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2022, UTH 

năm 2023 và dự toán năm 2024 theo Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.1b:

Kinh phí hỗ trợ chính sách miễn học phí  năm 

2022, ƯTH năm 2023 và dự toán năm 2024 theo 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.1c:

 Kinh phí hỗ trợ giảm học phí  (giảm 50% học 

phí) năm 2022, UTH năm 2023 và dự toán năm 

2024 theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.1d:

 Kinh phí hỗ trợ giảm học phí  (giảm 70% học 

phí) năm 2022, UTH năm 2023 và dự toán năm 

2024 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP của Chính  phủ

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.2:

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 

mẫu giáo đối với cơ sở giáo dục mầm non công 

lập và ngoài công lập năm 2022, UTH năm 2023 

và dự toán năm 2024

Dùng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.3:

Tổng hợp kinh phí  thực hiện chế độ giáo viên 

mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP 

năm 2022, UTH năm 2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.4:

Kinh phí chính sách đối với người khuyết tật năm 

2022,  UTH năm 2023 và dự toán năm 2024 theo 

Thông tư liên tịch số 42/2013/ TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.5:

Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

học sinh và Trường PTTH bán trú theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP năm 2022, UTH năm 2023 

và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.6:

Tổng hợp kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học 

tập đối với sinh viên là người DTTS theo Quyết 

định số 66/2013/QĐ-TTg năm 2022, UTH năm 

2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.7:

Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách nội trú 

đối với học sinh, sinh viên trường cao đẳng, trung 

cấp 

theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg năm 2022, 

UTH năm 2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.8:

Tổng hợp kinh phí NSNN đóng và hỗ trợ đóng 

BHYT cho các đối tượng trên địa bàn năm 2022, 

UTH năm 2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho cơ quan BHXH
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Phụ biểu số 01.9:

Tổng hợp kinh phí trợ giúp các đối tượng bảo trợ 

xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP năm 2022, 

UTH năm 2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.10:

Báo cáo kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ 

nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022, UTH 

năm 2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.11:

Tổng hợp kinh phí NSNN hỗ trợ đóng BHXH tự 

nguyện cho các đối tượng năm 2022, UTH năm 

2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho BHXH

Phụ biểu số 01.12:

 Kinh phí hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú 

theo quyết định số 82/2006/QĐ-TTg năm 2022, 

UTH năm 2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phụ biểu số 01.13:

Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi 

phí sinh hoạt cho sinh viên Cao đẳng theo Nghị 

định số 116/2020/NĐ-CP của chính phủ

Dùng cho Đơn vị tỉnh 

Phụ biểu số 01.14:

Tổng hợp kinh phí thực hiện các chính sách, chế 

độ do địa phương ban hành năm 2022, UTH năm 

2023 và dự toán năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Mẫu biểu số 02a:
Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí để thực hiện 

cải cách tiền lương năm 2023
Dùng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu mẫu số 02b
Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí để thực hiện 

cải cách tiền lương năm 2024
Dùng UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu mẫu số 03

Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2024 của các dự 

án ODA và vay ưu đãi từ nguồn Chính phủ vay về 

cho vay lại

Đơn vị tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (đồng gửi Sở Tài chính); Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính

Biểu mẫu số 04

Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước từ 

nguồn thu xử lý nhà, đất năm 2023 và giai đoạn 

2024-2026

Dùng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu mẫu số 05

Tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước từ 

nguồn thu xử lý nhà, đất năm 2023 và giai đoạn 

2024-2026

Dùng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố

Biểu mẫu số 06

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

năm 2022; ước thực hiện năm 2023 và dự kiến 

năm 2024

Dùng cho Đơn vị tỉnh 

E- Mẫu biểu báo cáo khác
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